
Trang 1/2

ĐỀ NGHỊ MUA HÀNG/ PUCHASE REQUISITION

Tên phòng ban:

Department

Loại hàng hóa:

Products type :

Lý do mua sắm:

Order reason

Hình thức mua sắm:

Purchase Type

Vật tư

Equipments

Sửa chữa sự cố :

Troubleshooting

Người đề nghị:

Phụ tùng

Accessories

Phụ tùng dự phòng :

Spare accessories :

Tools

Đầu tư bổ sung

Ngày cần hàng:

Receive date

Dịch vụ

Service

Tiêu hao

Attrition :

Phát sinh ngoài kế hoạch /

inccured out of plan

Ngày đề nghị:

Request Date

Công cụ dụng cụ

Approved plan

BM02-QTMH-TLPCÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN THĂNG LONG

Số: DN2000901

Ngày 18 tháng 12 năm 2020

Nguyễn Đức Tưởng 18/12/2020 18/12/2020Phân xưởng sản xuất (vận hành)

Thang Long Power Plant Joint Stock Company

Proposer:

supplements

Theo kế hoạch đã duyệt:

Tên vật tư/ Item
STT/
No.

Đơn vị
tính / Unit

Vị trí, mục đích sử
dụng Location/ Usage

Purpose
Ghi chú/ NoteQuy cách/ Specification

Đề nghị mua

Số lượng
mua/

Quantity
order

Sử dụng ngay /
Quantity for
instant use

Dự phòng/
Quantity

for backup

Tồn kho/
inventory

Duyệt
mua/

approval

Mã vật tư/ Item
code

Cái/PcsVan servo / Servo valve1 0.00
Hỗ trợ việc lắp đặt và hiệu
chuẩn

2.00 2.002.00
HVM 062-10L (Art. No. 910.166; Item
310, 312 & 314)

0.001401.01.0603

Phục vụ việc thay thế
các thiết bị đang hỏng
và dự phòng cho hệ
thống bypass

Cái/Pcs
Van điện từ / Solenoid
valve

2 1.00
Hỗ trợ việc lắp đặt và hiệu
chuẩn

3.00 3.002.00
4W 6 D (Art. No. 910.385; Item
350~352, 450~455, 457~459 & 461)

0.001401.01.0606

Phục vụ việc thay thế
các thiết bị đang hỏng
và dự phòng cho hệ
thống bypass

Cái/PcsVan chặn / Blocking valve3 1.00
Hỗ trợ việc lắp đặt và hiệu
chuẩn

4.00 4.003.00
2/2-way solenoid valve, Article:
910.417, Item 320

0.001401.01.0870

Phục vụ việc thay thế
các thiết bị đang hỏng
và dự phòng cho hệ
thống bypass



Trang 2/2

Tên vật tư/ Item
STT/
No.

Đơn vị
tính / Unit

Vị trí, mục đích sử
dụng Location/ Usage

Purpose
Ghi chú/ NoteQuy cách/ Specification

Đề nghị mua

Số lượng
mua/

Quantity
order

Sử dụng ngay /
Quantity for
instant use

Dự phòng/
Quantity

for backup

Tồn kho/
inventory

Duyệt
mua/

approval

Mã vật tư/ Item
code

Cái/PcsVan servo / Servo valve4 0.00
Hỗ trợ việc lắp đặt và hiệu
chuẩn

1.00 1.001.00
HVM 061-03L (Art. No. 910.164, Item
311, 313 & 315)

1.001401.01.0604

Phục vụ việc thay thế
các thiết bị đang hỏng
và dự phòng cho hệ
thống bypass

Cộng/ ToTal 10.00 2.00 8.00 10.00

B.GDSX/ Board of Production Managers
Phòng QLK/ Warehouse Department

Trưởng phòng/Manager NV thống kê/ Statistician

Bộ phận đề nghị/ Proposed Department

TBP đề nghị/ Manager Người đề nghị/ Proposer



Trang 1/1

ĐỀ NGHỊ MUA HÀNG/ PUCHASE REQUISITION

Tên phòng ban:

Department

Loại hàng hóa:

Products type :

Lý do mua sắm:

Order reason

Hình thức mua sắm:

Purchase Type

Vật tư

Equipments

Sửa chữa sự cố :

Troubleshooting

Người đề nghị:

Phụ tùng

Accessories

Phụ tùng dự phòng :

Spare accessories :

Tools

Đầu tư bổ sung

Ngày cần hàng:

Receive date

Dịch vụ

Service

Tiêu hao

Attrition :

Phát sinh ngoài kế hoạch /

inccured out of plan

Ngày đề nghị:

Request Date

Công cụ dụng cụ

Approved plan

BM02-QTMH-TLPCÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN THĂNG LONG

Số: DN2000908

Ngày 23 tháng 12 năm 2020

Đồng Văn Đủ 23/12/2020 26/12/2020Phân xưởng sửa chữa

Thang Long Power Plant Joint Stock Company

Proposer:

supplements

Theo kế hoạch đã duyệt:

Tên vật tư/ Item
STT/
No.

Đơn vị
tính / Unit

Vị trí, mục đích sử
dụng Location/ Usage

Purpose
Ghi chú/ NoteQuy cách/ Specification

Đề nghị mua

Số lượng
mua/

Quantity
order

Sử dụng ngay /
Quantity for
instant use

Dự phòng/
Quantity

for backup

Tồn kho/
inventory

Duyệt
mua/

approval

Mã vật tư/ Item
code

Kg
Que hàn / Welding
electrode

1 20.00 Cần gấp40.00 40.0020.00E310-16, Ø3.2 0.001201.02.0593
Sửa chữa ITS2 và ITS1
của EHE201 Lò 1 và hệ
thống khác

Kg
Que hàn TIG / TIG
welding rod

2 20.00 Cần gấp30.00 30.0010.00ER80S-B2, Ø2.4 0.001201.02.1510
Sửa chữa ITS2 và ITS1
của EHE201 Lò 1 và hệ
thống khác

Kg
Que hàn TIG / TIG
welding rod

3 20.00 Cần gấp30.00 30.0010.00ER90S-B3, Ø2.4 0.001201.02.1511
Sửa chữa ITS2 và ITS1
của EHE201 Lò 1 và hệ
thống khác

M
Thép tròn / Steel round
bar

4 200.00 Cần gấp300.00 300.00100.00Inox SUS 310S Ø8mm 138.001401.02.0630
Sửa chữa bê tông chịu
lửa lo 1 và 2

Cộng/ ToTal 400.00 260.00 140.00 400.00

B.GDSX/ Board of Production Managers
Phòng QLK/ Warehouse Department

Trưởng phòng/Manager NV thống kê/ Statistician

Bộ phận đề nghị/ Proposed Department

TBP đề nghị/ Manager Người đề nghị/ Proposer



Trang 1/3

ĐỀ NGHỊ MUA HÀNG/ PUCHASE REQUISITION

Tên phòng ban:

Department

Loại hàng hóa:

Products type :

Lý do mua sắm:

Order reason

Hình thức mua sắm:

Purchase Type

Vật tư

Equipments

Sửa chữa sự cố :

Troubleshooting

Người đề nghị:

Phụ tùng

Accessories

Phụ tùng dự phòng :

Spare accessories :

Tools

Đầu tư bổ sung

Ngày cần hàng:

Receive date

Dịch vụ

Service

Tiêu hao

Attrition :

Phát sinh ngoài kế hoạch /

inccured out of plan

Ngày đề nghị:

Request Date

Công cụ dụng cụ

Approved plan

BM02-QTMH-TLPCÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN THĂNG LONG

Số: DN2000911

Ngày 29 tháng 12 năm 2020

Lê Trường Ca 29/12/2020 15/04/2021Phân xưởng sửa chữa

Thang Long Power Plant Joint Stock Company

Proposer:

supplements

Theo kế hoạch đã duyệt:

Tên vật tư/ Item
STT/
No.

Đơn vị
tính / Unit

Vị trí, mục đích sử
dụng Location/ Usage

Purpose
Ghi chú/ NoteQuy cách/ Specification

Đề nghị mua

Số lượng
mua/

Quantity
order

Sử dụng ngay /
Quantity for
instant use

Dự phòng/
Quantity

for backup

Tồn kho/
inventory

Duyệt
mua/

approval

Mã vật tư/ Item
code

Cái/PcsTấm gioăng mặt / Gasket1 0.00
TYPE: FK6D32M.
SHANGHAI

2.00 2.002.00DG600-240-04-12 0.000301.02.0004
Dự phòng bơm nước
cấp

Cái/PcsGioăng / Oring2 0.00
TYPE: FK6D32M.
SHANGHAI

2.00 2.002.0004101- (ID 544.82x 7.5) 0.000301.02.0005
Dự phòng bơm nước
cấp

Cái/Pcs
Tết chèn ngoài / Packing
ring

3 0.00
TYPE: FK6D32M.
SHANGHAI

2.00 2.002.00DG600-240-03-15 0.000301.02.0006
Dự phòng bơm nước
cấp

Cái/Pcs
Vành chèn cơ khí / Anti
extrusion ring

4 0.00
TYPE: FK6D32M.
SHANGHAI

2.00 2.002.00DG600-240-07-02(1) 0.000301.01.0032
Dự phòng bơm nước
cấp

Cái/Pcs
Tấm gioăng chèn / Anti
extrusion ring

5 0.00
TYPE: FK6D32M.
SHANGHAI

2.00 2.002.00Ø486.2x2.9 DG600-240-07-02(2) 0.000301.02.0007
Dự phòng bơm nước
cấp

Cái/Pcs
Phớt chứa lò xo ép /
Garlock seal

6 0.00
TYPE: FK6D32M.
SHANGHAI

2.00 2.002.00Ø539.2x7.8: DG600-240-07-03 0.000301.01.0033
Dự phòng bơm nước
cấp

Cái/PcsGioăng / Oring7 0.00
TYPE: FK6D32M.
SHANGHAI

2.00 2.002.00
(ID 532.26x 6.99) DG600-240-07-01
(13)

0.000301.02.0008
Dự phòng bơm nước
cấp

Cái/PcsGioăng / Oring8 0.00
TYPE: FK6D32M.
SHANGHAI

2.00 2.002.00
(ID 506.72x 6.99) DG600-240-07-01
(14)

0.000301.02.0009
Dự phòng bơm nước
cấp

Cái/Pcs
Vành chèn cơ khí / Anti
extrusion ring

9 0.00
TYPE: FK6D32M.
SHANGHAI

2.00 2.002.00Ø506.72x2.9 DG600-240-07-02(3) 0.000301.01.0034
Dự phòng bơm nước
cấp

Cái/PcsTấm gioăng mặt / Gasket10 0.00
TYPE: FK6D32M.
SHANGHAI

2.00 2.002.00DG600-240-04-06 0.000301.02.0010
Dự phòng bơm nước
cấp



Trang 2/3

Tên vật tư/ Item
STT/
No.

Đơn vị
tính / Unit

Vị trí, mục đích sử
dụng Location/ Usage

Purpose
Ghi chú/ NoteQuy cách/ Specification

Đề nghị mua

Số lượng
mua/

Quantity
order

Sử dụng ngay /
Quantity for
instant use

Dự phòng/
Quantity

for backup

Tồn kho/
inventory

Duyệt
mua/

approval

Mã vật tư/ Item
code

Cái/Pcs
Vòng chèn  / Anti
extrusion ring

11 0.00
TYPE: FK6D32M.
SHANGHAI

2.00 2.002.00Ø443.36x2.55, DG600-240-07-02(4) 0.000301.01.0035
Dự phòng bơm nước
cấp

Cái/Pcs
Vòng chèn  / Anti
extrusion ring

12 0.00
TYPE: FK6D32M.
SHANGHAI

2.00 2.002.00FK6D32M-00-2/3 (13) 0.000301.01.0036
Dự phòng bơm nước
cấp

Cái/Pcs
Vòng chịu mài mòn /
Wear ring

13 0.00
TYPE: FK6D32M.
SHANGHAI

2.00 2.002.00DG600-240-04-03 0.000301.02.0011
Dự phòng bơm nước
cấp

Cái/Pcs
Vòng chịu mài mòn /
Wear ring

14 0.00
TYPE: FK6D32M.
SHANGHAI

2.00 2.002.00DG600-240-04-16 0.000301.02.0012
Dự phòng bơm nước
cấp

Cái/Pcs
Vòng chịu mài mòn /
Wear ring

15 0.00
TYPE: FK6D32M.
SHANGHAI

2.00 2.002.00DG600-240-04-17 0.000301.02.0013
Dự phòng bơm nước
cấp

Cái/PcsGioăng / Oring16 0.00
TYPE: FK6D32M.
SHANGHAI

2.00 2.002.00(ID 279.4x 6.99), DG600-240-07-01(6) 0.000301.02.0014
Dự phòng bơm nước
cấp

Cái/PcsĐệm lò xo / Spring disc17 0.00
TYPE: FK6D32M.
SHANGHAI

2.00 2.002.00DG600-240-04-18 0.000301.02.0016
Dự phòng bơm nước
cấp

Cái/Pcs
Gối bi đẩy / Thrust
bearing,

18 0.00
TYPE: FK6D32M.
SHANGHAI

1.00 1.001.00DG600-240-06-00 0.000301.01.0037
Dự phòng bơm nước
cấp

Bộ/Set
Bạc dẫn hướng (a,c) /
Guide silver (a,c)

19 0.00
TYPE: 80LKX-26.4.
CHANGSHA PUMP

4.00 4.004.00
XB15B-2005-3-3225, vật liệu
CD3MN+SXL

0.000305.01.0006
Dự phòng bơm tuần
hoàn

Cái/PcsTrục bơm / Pump shaft20 0.00
TYPE: 80LKX-26.4.
CHANGSHA PUMP

1.00 1.001.0080LKXA-26.4-0101a, vật liệu S31803 0.000305.01.0007
Dự phòng bơm tuần
hoàn

Cái/PcsTrục bơm / Pump shaft21 0.00
TYPE: 80LKX-26.4.
CHANGSHA PUMP

1.00 1.001.0080LKXA-26.4-0101b, vật liệu S31803 0.000305.01.0008
Dự phòng bơm tuần
hoàn

Cái/PcsTrục bơm / Pump shaft22 0.00
TYPE: 80LKX-26.4.
CHANGSHA PUMP

1.00 1.001.0080LKXB-25-0106, vật liệu S31803 0.000305.01.0009
Dự phòng bơm tuần
hoàn

Cái/Pcs
Khớp nối trục / Shaft
coupling

23 0.00
TYPE: 80LKX-26.4.
CHANGSHA PUMP

2.00 2.002.0080LKXB-25-0105, vật liệu S31803 0.000305.01.0010
Dự phòng bơm tuần
hoàn

Cái/Pcs
Vòng Khóa khớp nối /
Joint Locking Ring

24 0.00
TYPE: 80LKX-26.4.
CHANGSHA PUMP

2.00 2.002.0080LKXB-25-0106, vật liệu S31803 0.000305.01.0011
Dự phòng bơm tuần
hoàn

Bộ/Set
Bạc dẫn hướng (b) /
Guide silver (b)

25 0.00
TYPE: 80LKX-26.4.
CHANGSHA PUMP

2.00 2.002.00
80LKSA-28.5-0005, vật liệu
CD3MN+SXL

0.000305.01.0012
Dự phòng bơm tuần
hoàn

Bộ/Set
Bạc lót ngoài cơ bản /
Basic outer bearings

26 0.00
TYPE: 80LKX-26.4.
CHANGSHA PUMP

2.00 2.002.0080LKSA-28.5-0016, vật liệu S31803 0.000305.01.0013
Dự phòng bơm tuần
hoàn

Cái/PcsGioăng chữ O / Oring27 0.00
TYPE: NLT350-400*6:
KSB SHANGHAI

2.00 2.002.001248156, 390X3N 0.000302.02.0001 Dự phòng bơm ngưng

Cái/PcsGioăng chữ O / Oring28 0.00
TYPE: NLT350-400*6:
KSB SHANGHAI

2.00 2.002.001248155, 380X3N 0.000302.02.0002 Dự phòng bơm ngưng

Cái/PcsGioăng chữ O / Oring29 0.00
TYPE: NLT350-400*6:
KSB SHANGHAI

2.00 2.002.001248153, 140X3N 0.000302.02.0003 Dự phòng bơm ngưng



Trang 3/3

Tên vật tư/ Item
STT/
No.

Đơn vị
tính / Unit

Vị trí, mục đích sử
dụng Location/ Usage

Purpose
Ghi chú/ NoteQuy cách/ Specification

Đề nghị mua

Số lượng
mua/

Quantity
order

Sử dụng ngay /
Quantity for
instant use

Dự phòng/
Quantity

for backup

Tồn kho/
inventory

Duyệt
mua/

approval

Mã vật tư/ Item
code

Cái/PcsGioăng chữ O / Oring30 0.00
TYPE: NLT350-400*6:
KSB SHANGHAI

2.00 2.002.001248154, 218X3N 0.000302.02.0004 Dự phòng bơm ngưng

Cái/Pcs
Vòng đệm thân bơm /
Pump body washers

31 0.00
TYPE: NLT350-400*6:
KSB SHANGHAI

2.00 2.002.001244445, 290/304X27 0.000302.02.0006 Dự phòng bơm ngưng

Cái/Pcs
Vòng đệm thân bơm /
Pump body washers

32 0.00
TYPE: NLT350-400*6:
KSB SHANGHAI

2.00 2.002.001244444, 315/329X27 0.000302.02.0007 Dự phòng bơm ngưng

Cái/Pcs
Vành chèn cơ khí /
Mechanical insert ring

33 0.00
TYPE: NLT350-400*6:
KSB SHANGHAI

1.00 1.001.001250254, 35.431 0.000302.02.0008 Dự phòng bơm ngưng

Cái/Pcs
Bạc dẫn hướng / Guide
silver

34 0.00
TYPE: NLT350-400*6:
KSB SHANGHAI

2.00 2.002.001244460: 104x123x86 0.000302.02.0009 Dự phòng bơm ngưng

Cái/Pcs
Bạc dẫn hướng / Guide
silver

35 0.00
TYPE: NLT350-400*6:
KSB SHANGHAI

2.00 2.002.00DZ125x107x99 0.000302.02.0010 Dự phòng bơm ngưng

Bộ/SetGối chặn / Pillow block36 0.00
TYPE: NLT350-400*6:
KSB SHANGHAI

1.00 1.001.001687477, 5SD.262.006 0.000302.01.0016 Dự phòng bơm ngưng

Cái/Pcs
Ống lót chặn / Blocking
bushing

37 0.00
TYPE: NLT350-400*6:
KSB SHANGHAI

1.00 1.001.001687478, 5SD.261.055 0.000302.02.0011 Dự phòng bơm ngưng

Cái/PcsBạc trục / Silver shaft38 0.00
TYPE: NLT350-400*6:
KSB SHANGHAI

1.00 1.001.001313670, 90/104X200 0.000302.02.0012 Dự phòng bơm ngưng

Cái/PcsBạc trục / Silver shaft39 0.00
TYPE: NLT350-400*6:
KSB SHANGHAI

1.00 1.001.001244471, 92/107X130 0.000302.02.0013 Dự phòng bơm ngưng

Cái/PcsGối tựa / Backrest pillow40 0.00
TYPE: NLT350-400*6:
KSB SHANGHAI

1.00 1.001.00SP04 0.000302.02.0014 Dự phòng bơm ngưng

Cái/Pcs
Đĩa điều chỉnh /
Adjustable washers

41 0.00
TYPE: NLT350-400*6:
KSB SHANGHAI

1.00 1.001.00QJ/CB02.28-2011-200 0.000302.02.0015 Dự phòng bơm ngưng

Cộng/ ToTal 73.00 0.00 73.00 73.00

B.GDSX/ Board of Production Managers
Phòng QLK/ Warehouse Department

Trưởng phòng/Manager NV thống kê/ Statistician

Bộ phận đề nghị/ Proposed Department

TBP đề nghị/ Manager Người đề nghị/ Proposer



Trang 1/3

ĐỀ NGHỊ MUA HÀNG/ PUCHASE REQUISITION

Tên phòng ban:

Department

Loại hàng hóa:

Products type :

Lý do mua sắm:

Order reason

Hình thức mua sắm:

Purchase Type

Vật tư

Equipments

Sửa chữa sự cố :

Troubleshooting

Người đề nghị:

Phụ tùng

Accessories

Phụ tùng dự phòng :

Spare accessories :

Tools

Đầu tư bổ sung

Ngày cần hàng:

Receive date

Dịch vụ

Service

Tiêu hao

Attrition :

Phát sinh ngoài kế hoạch /

inccured out of plan

Ngày đề nghị:

Request Date

Công cụ dụng cụ

Approved plan

BM02-QTMH-TLPCÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN THĂNG LONG

Số: DN2000926

Ngày 29 tháng 12 năm 2020

Lê Trường Ca 29/12/2020 15/05/2021Phân xưởng sửa chữa

Thang Long Power Plant Joint Stock Company

Proposer:

supplements

Theo kế hoạch đã duyệt:

Tên vật tư/ Item
STT/
No.

Đơn vị
tính / Unit

Vị trí, mục đích sử
dụng Location/ Usage

Purpose
Ghi chú/ NoteQuy cách/ Specification

Đề nghị mua

Số lượng
mua/

Quantity
order

Sử dụng ngay /
Quantity for
instant use

Dự phòng/
Quantity

for backup

Tồn kho/
inventory

Duyệt
mua/

approval

Mã vật tư/ Item
code

Bộ/Set

Bộ lọc dầu áp suất cao
thay đổi kép ( áp suất
thấp và áp suất cao) /
Dual change high
pressure oil filter (LP and
HP)

1 0.00
Catalog:Hydraulic Drive
Unit

4.00 4.004.00BCD 003 0.000309.02.0002
Xuất sứ: BOMAFA.
Hàng dự phòng

Bộ/Set
Bộ lọc dầu hồi / Return oil
filter

2 0.00
Catalog:Hydraulic Drive
Unit

2.00 2.002.00BCD 005 0.000309.02.0003
Xuất sứ: BOMAFA.
Hàng dự phòng

Bộ/Set

Bộ gioăng tết cho van
điều khiển phun nước HP
/ Set of packing ring, O-
rings, gasket ring for  HP
spray water control valve

3 0.00 Drawing  1400500/03-M)2.00 2.002.00POS4 pos12 0.000309.02.0007
Xuất sứ: BOMAFA.
Hàng dự phòng

Bộ/Set

Bộ gioăng tết cho van
chặn phun nước HP / Set
of packing ring, O-rings,
gasket ring for  HP spray
water control valve

4 0.00 Drawing  1400500/05-M)2.00 2.002.00pos5,pos13 0.000309.02.0008
Xuất sứ: BOMAFA.
Hàng dự phòng

Bộ/Set

Bộ gioăng tết cho van
chặn phun nước LP / Set
of packing ring, O-rings,
gasket ring for  LP spray
water isolation valve

5 0.00 Drawing  1400500/05-M)1.00 1.001.00Pos15,pos16 1.000309.02.0009
Xuất sứ: BOMAFA.
Hàng dự phòng



Trang 2/3

Tên vật tư/ Item
STT/
No.

Đơn vị
tính / Unit

Vị trí, mục đích sử
dụng Location/ Usage

Purpose
Ghi chú/ NoteQuy cách/ Specification

Đề nghị mua

Số lượng
mua/

Quantity
order

Sử dụng ngay /
Quantity for
instant use

Dự phòng/
Quantity

for backup

Tồn kho/
inventory

Duyệt
mua/

approval

Mã vật tư/ Item
code

Bộ/Set

Bộ gioăng tết cho xi lanh
thủy lực điều khiển phun
nước HP xi lanh / Set of
packing ring, O-rings,
gasket ring for  hydraulic
cylinder HP spray water
control valve

6 0.00 Drawing  1400500/05-M)1.00 1.001.00CD 250 C 50/22x55 DBUW 0.000309.02.0011
Xuất sứ: BOMAFA.
Hàng dự phòng

Bộ/Set

Bộ gioăng tết cho xi lanh
thủy lực phun nước HP
dừng xi lanh / Set of
packing ring, O-rings,
gasket ring for  hydraulic
cylinder HP spray water
isolation valve

7 0.00 Drawing  1400500/02-M)1.00 1.001.00CD 250 C 63/28x45 DB 1.000309.02.0012
Xuất sứ: BOMAFA.
Hàng dự phòng

Bộ/Set

Bộ gioăng tết cho xi lanh
thủy lực điều khiển phun
nước LP xi lanh / Set of
packing ring, O-rings,
gasket ring for hydraulic
cylinder LP bypass

8 0.00 Drawing  1400500/06-M)1.00 1.001.00CD 250 C 63/28x105 DBUW 1.000309.02.0014
Xuất sứ: BOMAFA.
Hàng dự phòng

Bộ/Set

Bộ gioăng tết cho xi lanh
thủy lực chặn nước LP xi
lanh dừng / Set of
packing ring, O-rings,
gasket ring for  hydraulic
cylinder LP spray water
isolation valve

9 0.00 Drawing  1400500/05-M)1.00 1.001.00CD 250 C 63/28x45 DB 1.000309.02.0015
Xuất sứ: BOMAFA.
Hàng dự phòng

Bộ/Set

Cụm trục điều khiển cho
van điều khiển phun nước
HP / Control spindle stem
for HP spray water
control valve

10 0.00
seat retainer (CT 6) Drawing
1400500/03-M)

1.00 1.001.00DXXXX0010037 (SA 479 TP410) 0.000309.01.0009
Xuất sứ: BOMAFA.
Hàng dự phòng

Bộ/Set

Cụm trục điều kiển van
chặn giảm ôn LP /
Control spindle stem for
HP spray water isolation
valve

11 0.00
regulating spindle,  (CT 3)
Drawing  1400500/05-M)

1.00 1.001.00DXXXX0009635 0.000309.01.0016
Xuất sứ: BOMAFA.
Hàng dự phòng

Bộ/Set

Bạc lót van điều khiển
phun giảm ôn HP /
Bushing of HP flow
control valve

12 0.00
ntseat bush (CT 3) Drawing
1400500/03-M)

1.00 1.001.00DXXXX0010043 (SA 479 TP410) 0.000309.01.0008
Xuất sứ: BOMAFA.
Hàng dự phòng

Bộ/Set
Bạc lót van chặn trước
van giảm ôn HP / Damper
front valve bushing HP

13 0.00
seat retainer (CT 3) Drawing
1400500/02-M)

1.00 1.001.00DXXXX0010711: SA 479 F1 0.000309.01.0011
Xuất sứ: BOMAFA.
Hàng dự phòng



Trang 3/3

Tên vật tư/ Item
STT/
No.

Đơn vị
tính / Unit

Vị trí, mục đích sử
dụng Location/ Usage

Purpose
Ghi chú/ NoteQuy cách/ Specification

Đề nghị mua

Số lượng
mua/

Quantity
order

Sử dụng ngay /
Quantity for
instant use

Dự phòng/
Quantity

for backup

Tồn kho/
inventory

Duyệt
mua/

approval

Mã vật tư/ Item
code

Bộ/Set

Bộ bạc lót van chặn giảm
ôn LP / Set of
desuperheating LP stop
valve

14 0.00
seat bush (CT 2) Drawing
1400500/05-M)

1.00 1.001.00DXXXX0009634, SA 106 Gr.B 0.000309.01.0015
Xuất sứ: BOMAFA.
Hàng dự phòng

Cộng/ ToTal 20.00 0.00 20.00 20.00

B.GDSX/ Board of Production Managers
Phòng QLK/ Warehouse Department

Trưởng phòng/Manager NV thống kê/ Statistician

Bộ phận đề nghị/ Proposed Department

TBP đề nghị/ Manager Người đề nghị/ Proposer



Trang 1/1

ĐỀ NGHỊ MUA HÀNG/ PUCHASE REQUISITION

Tên phòng ban:

Department

Loại hàng hóa:

Products type :

Lý do mua sắm:

Order reason

Hình thức mua sắm:

Purchase Type

Vật tư

Equipments

Sửa chữa sự cố :

Troubleshooting

Người đề nghị:

Phụ tùng

Accessories

Phụ tùng dự phòng :

Spare accessories :

Tools

Đầu tư bổ sung

Ngày cần hàng:

Receive date

Dịch vụ

Service

Tiêu hao

Attrition :

Phát sinh ngoài kế hoạch /

inccured out of plan

Ngày đề nghị:

Request Date

Công cụ dụng cụ

Approved plan

BM02-QTMH-TLPCÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN THĂNG LONG

Số: DN2000931

Ngày 31 tháng 12 năm 2020

Phạm Thị Tuyết Mai 31/12/2020 05/02/2021Phân xưởng sửa chữa

Thang Long Power Plant Joint Stock Company

Proposer:

supplements

Theo kế hoạch đã duyệt:

Tên vật tư/ Item
STT/
No.

Đơn vị
tính / Unit

Vị trí, mục đích sử
dụng Location/ Usage

Purpose
Ghi chú/ NoteQuy cách/ Specification

Đề nghị mua

Số lượng
mua/

Quantity
order

Sử dụng ngay /
Quantity for
instant use

Dự phòng/
Quantity

for backup

Tồn kho/
inventory

Duyệt
mua/

approval

Mã vật tư/ Item
code

MỐng khí nén / Air hose1 0.00100.00 100.00100.00PU Ø12 0.001201.02.1407
Thay ống khí nén trong
nha máy

MỐng khí nén / Air hose2 0.00100.00 100.00100.00TUBE,PU: OD6mm 0.001201.02.1454
Thay ống khí nén trong
nha máy

Cái/PCsPin tiểu / Battery3 0.00200.00 200.00200.00AA 1,5V 0.001401.01.0284 Phục vụ sc

Cái/PcsPin tiểu / Battery4 0.00160.00 160.00160.003A 40.001401.01.0293 Phục vụ sc

Cộng/ ToTal 560.00 0.00 560.00 560.00

B.GDSX/ Board of Production Managers
Phòng QLK/ Warehouse Department

Trưởng phòng/Manager NV thống kê/ Statistician

Bộ phận đề nghị/ Proposed Department

TBP đề nghị/ Manager Người đề nghị/ Proposer



Trang 1/1

ĐỀ NGHỊ MUA HÀNG/ PUCHASE REQUISITION

Tên phòng ban:

Department

Loại hàng hóa:

Products type :

Lý do mua sắm:

Order reason

Hình thức mua sắm:

Purchase Type

Vật tư

Equipments

Sửa chữa sự cố :

Troubleshooting

Người đề nghị:

Phụ tùng

Accessories

Phụ tùng dự phòng :

Spare accessories :

Tools

Đầu tư bổ sung

Ngày cần hàng:

Receive date

Dịch vụ

Service

Tiêu hao

Attrition :

Phát sinh ngoài kế hoạch /

inccured out of plan

Ngày đề nghị:

Request Date

Công cụ dụng cụ

Approved plan

BM02-QTMH-TLPCÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN THĂNG LONG

Số: DN2000933

Ngày 31 tháng 12 năm 2020

Ngô Phúc Dương 31/12/2020 31/12/2020Phân xưởng sửa chữa

Thang Long Power Plant Joint Stock Company

Proposer:

supplements

Theo kế hoạch đã duyệt:

Tên vật tư/ Item
STT/
No.

Đơn vị
tính / Unit

Vị trí, mục đích sử
dụng Location/ Usage

Purpose
Ghi chú/ NoteQuy cách/ Specification

Đề nghị mua

Số lượng
mua/

Quantity
order

Sử dụng ngay /
Quantity for
instant use

Dự phòng/
Quantity

for backup

Tồn kho/
inventory

Duyệt
mua/

approval

Mã vật tư/ Item
code

Cái/Pcs
Chấn lưu bóng cao áp /
High Pressure Lamp
Ballast

1 0.0030.00 30.0030.00BSN 400L 300I TS 0.000402.01.0183
Thay thế chiếu sáng
nhà máy

Cái/PcsChấn lưu / Ballast2 0.0030.00 30.0030.00BSN 150L-300 0.001401.01.0297
Thay thế chiếu sáng
nhà máy

Cái/Pcs
Chấn lưu bóng cao áp
Philip / Philip High
Pressure Lamp Ballast

3 0.0050.00 50.0050.00BHL-250L200 (250W) 0.000407.01.0007
Thay thế chiếu sáng
nhà máy

Cái/Pcs
Máy sấy điện công
nghiệp / Industrial dryer

4 0.004.00 30.004.003kW, 360m2/h,220-240V  50Hz 0.001101.01.1286 Sấy máy phát

Cái/PcsĐiều hòa / Conditioner5 0.00 Cần gấp1.00 1.001.00FTC50NV1V, 18.000btu 0.000402.01.0275
Thay điều hòa phòng
cems

Cộng/ ToTal 115.00 0.00 115.00 141.00

B.GDSX/ Board of Production Managers
Phòng QLK/ Warehouse Department

Trưởng phòng/Manager NV thống kê/ Statistician

Bộ phận đề nghị/ Proposed Department

TBP đề nghị/ Manager Người đề nghị/ Proposer



Trang 1/2

ĐỀ NGHỊ MUA HÀNG/ PUCHASE REQUISITION

Tên phòng ban:

Department

Loại hàng hóa:

Products type :

Lý do mua sắm:

Order reason

Hình thức mua sắm:

Purchase Type

Vật tư

Equipments

Sửa chữa sự cố :

Troubleshooting

Người đề nghị:

Phụ tùng

Accessories

Phụ tùng dự phòng :

Spare accessories :

Tools

Đầu tư bổ sung

Ngày cần hàng:

Receive date

Dịch vụ

Service

Tiêu hao

Attrition :

Phát sinh ngoài kế hoạch /

inccured out of plan

Ngày đề nghị:

Request Date

Công cụ dụng cụ

Approved plan

BM02-QTMH-TLPCÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN THĂNG LONG

Số: DN2100003

Ngày 30 tháng 12 năm 2020

Nguyễn Xuân Trường 30/12/2020 30/01/2021Phân xưởng sửa chữa

Thang Long Power Plant Joint Stock Company

Proposer:

supplements

Theo kế hoạch đã duyệt:

Tên vật tư/ Item
STT/
No.

Đơn vị
tính / Unit

Vị trí, mục đích sử
dụng Location/ Usage

Purpose
Ghi chú/ NoteQuy cách/ Specification

Đề nghị mua

Số lượng
mua/

Quantity
order

Sử dụng ngay /
Quantity for
instant use

Dự phòng/
Quantity

for backup

Tồn kho/
inventory

Duyệt
mua/

approval

Mã vật tư/ Item
code

Cái/PcsDây curoa / Belt1 0.003.00 3.003.00B-67 0.001401.02.0725 Máy trộn bê tông

Cái/PcsBàn xoa xây dựng / Float2 2.004.00 4.002.00Vật liệu gỗ 0.001101.02.1371
Phục vụ đắp vật liệu
chịu lửa lò

Cái/PcsBay xây dựng / Trowel3 2.004.00 4.002.00 0.001101.01.1222
Phục vụ đắp vật liệu
chịu lửa lò

Cái/Pcs
Bình xịt nước / Water
spray

4 2.003.00 3.001.00Dung tích 2L 0.001101.01.1284
Phục vụ đắp vật liệu
chịu lửa lò

Cái/Pcs
Kính cường lực /
Tempered glass

5 10.0020.00 20.0010.00Ø125x6x10 mm 0.001201.02.1127
Kính thăm máy cấp
than định lượng

Chiếc/Pcs
Phích cắm công nghiệp 3
pha / 3-phase industrial
plug

6 4.008.00 8.004.0063A-5P-400V- 6H - IP67  Typ2189 0.001201.02.0933
Đấu nối nguồn điện sửa
chữa

Kg
Dây tết chèn chì lõi thép /
Graphite packing with
steel core

7 0.0050.00 50.0050.0010x10mm 0.001201.02.0771
Tết chèn mặt bích, ty
van



Trang 2/2

Tên vật tư/ Item
STT/
No.

Đơn vị
tính / Unit

Vị trí, mục đích sử
dụng Location/ Usage

Purpose
Ghi chú/ NoteQuy cách/ Specification

Đề nghị mua

Số lượng
mua/

Quantity
order

Sử dụng ngay /
Quantity for
instant use

Dự phòng/
Quantity

for backup

Tồn kho/
inventory

Duyệt
mua/

approval

Mã vật tư/ Item
code

Cái/Pcs
Kính thăm dầu / Oil level
gauge

8 0.0020.00 20.0020.00GM-BHM42; P=1Mpa; T=120C 0.001201.02.1336
Mắt thăm dầu gối quạt
khói, quạt sơ cấp, thứ
cấp, cao áp lò hơi

Cộng/ ToTal 112.00 20.00 92.00 112.00

B.GDSX/ Board of Production Managers
Phòng QLK/ Warehouse Department

Trưởng phòng/Manager NV thống kê/ Statistician

Bộ phận đề nghị/ Proposed Department

TBP đề nghị/ Manager Người đề nghị/ Proposer



Trang 1/1

ĐỀ NGHỊ MUA HÀNG/ PUCHASE REQUISITION

Tên phòng ban:

Department

Loại hàng hóa:

Products type :

Lý do mua sắm:

Order reason

Hình thức mua sắm:

Purchase Type

Vật tư

Equipments

Sửa chữa sự cố :

Troubleshooting

Người đề nghị:

Phụ tùng

Accessories

Phụ tùng dự phòng :

Spare accessories :

Tools

Đầu tư bổ sung

Ngày cần hàng:

Receive date

Dịch vụ

Service

Tiêu hao

Attrition :

Phát sinh ngoài kế hoạch /

inccured out of plan

Ngày đề nghị:

Request Date

Công cụ dụng cụ

Approved plan

BM02-QTMH-TLPCÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN THĂNG LONG

Số: DN2100014

Ngày 8 tháng 1 năm 2021

Nguyễn Văn Thắng 08/01/2021 08/01/2021Phân xưởng sản xuất (vận hành)

Thang Long Power Plant Joint Stock Company

Proposer:

supplements

Theo kế hoạch đã duyệt:

Tên vật tư/ Item
STT/
No.

Đơn vị
tính / Unit

Vị trí, mục đích sử
dụng Location/ Usage

Purpose
Ghi chú/ NoteQuy cách/ Specification

Đề nghị mua

Số lượng
mua/

Quantity
order

Sử dụng ngay /
Quantity for
instant use

Dự phòng/
Quantity

for backup

Tồn kho/
inventory

Duyệt
mua/

approval

Mã vật tư/ Item
code

M2Lưới nhựa /  Plastic net1 750.00750.00 750.000.00HDPE 4x50m 0.001201.02.0982 chắn bụi bãi thải xỉ

Cái/Pcs
Máy thổi bụi / Dust
Blower

2 6.006.00 6.000.00AZC012/1200W 0.001101.02.0768 thổi bụi thiết bị điện.

Cộng/ ToTal 756.00 756.00 0.00 756.00

B.GDSX/ Board of Production Managers
Phòng QLK/ Warehouse Department

Trưởng phòng/Manager NV thống kê/ Statistician

Bộ phận đề nghị/ Proposed Department

TBP đề nghị/ Manager Người đề nghị/ Proposer



Trang 1/1

ĐỀ NGHỊ MUA HÀNG/ PUCHASE REQUISITION

Tên phòng ban:

Department

Loại hàng hóa:

Products type :

Lý do mua sắm:

Order reason

Hình thức mua sắm:

Purchase Type

Vật tư

Equipments

Sửa chữa sự cố :

Troubleshooting

Người đề nghị:

Phụ tùng

Accessories

Phụ tùng dự phòng :

Spare accessories :

Tools

Đầu tư bổ sung

Ngày cần hàng:

Receive date

Dịch vụ

Service

Tiêu hao

Attrition :

Phát sinh ngoài kế hoạch /

inccured out of plan

Ngày đề nghị:

Request Date

Công cụ dụng cụ

Approved plan

BM02-QTMH-TLPCÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN THĂNG LONG

Số: DN2100015

Ngày 8 tháng 1 năm 2021

Đồng Văn Đủ 08/01/2021 08/03/2021Phân xưởng sửa chữa

Thang Long Power Plant Joint Stock Company

Proposer:

supplements

Theo kế hoạch đã duyệt:

Tên vật tư/ Item
STT/
No.

Đơn vị
tính / Unit

Vị trí, mục đích sử
dụng Location/ Usage

Purpose
Ghi chú/ NoteQuy cách/ Specification

Đề nghị mua

Số lượng
mua/

Quantity
order

Sử dụng ngay /
Quantity for
instant use

Dự phòng/
Quantity

for backup

Tồn kho/
inventory

Duyệt
mua/

approval

Mã vật tư/ Item
code

Kg
Vật liệu chịu lửa /
Refractory material

1 0.00 Phục vụ sửa chữa sự cố1 000.00 1 000.001 000.00
Al203: 68-75%, Si02: 10-25%,
CAO<2%, Fe203<1.5%, P205: 3-5%,
Tmax: 1650 độ C

0.000203.02.0046
Sửa chữa vật liệu chịu
lửa 1 và lò 2

Cộng/ ToTal 1 000.00 0.00 1 000.00 1 000.00

B.GDSX/ Board of Production Managers
Phòng QLK/ Warehouse Department

Trưởng phòng/Manager NV thống kê/ Statistician

Bộ phận đề nghị/ Proposed Department

TBP đề nghị/ Manager Người đề nghị/ Proposer



Trang 1/1

ĐỀ NGHỊ MUA HÀNG/ PUCHASE REQUISITION

Tên phòng ban:

Department

Loại hàng hóa:

Products type :

Lý do mua sắm:

Order reason

Hình thức mua sắm:

Purchase Type

Vật tư

Equipments

Sửa chữa sự cố :

Troubleshooting

Người đề nghị:

Phụ tùng

Accessories

Phụ tùng dự phòng :

Spare accessories :

Tools

Đầu tư bổ sung

Ngày cần hàng:

Receive date

Dịch vụ

Service

Tiêu hao

Attrition :

Phát sinh ngoài kế hoạch /

inccured out of plan

Ngày đề nghị:

Request Date

Công cụ dụng cụ

Approved plan

BM02-QTMH-TLPCÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN THĂNG LONG

Số: DN2100016

Ngày 8 tháng 1 năm 2021

Đồng Văn Đủ 08/01/2021 08/07/2021Phân xưởng sửa chữa

Thang Long Power Plant Joint Stock Company

Proposer:

supplements

Theo kế hoạch đã duyệt:

Tên vật tư/ Item
STT/
No.

Đơn vị
tính / Unit

Vị trí, mục đích sử
dụng Location/ Usage

Purpose
Ghi chú/ NoteQuy cách/ Specification

Đề nghị mua

Số lượng
mua/

Quantity
order

Sử dụng ngay /
Quantity for
instant use

Dự phòng/
Quantity

for backup

Tồn kho/
inventory

Duyệt
mua/

approval

Mã vật tư/ Item
code

Kg
Vật liệu chịu lửa /
Refractory material

1 0.00 phục vụ sửa chữa tiểu tu14 000.00 14 000.0014 000.00
Al203: 68-75%, Si02: 10-25%,
CAO<2%, Fe203<1.5%, P205: 3-5%,
Tmax: 1650 độ C

0.000203.02.0046
Sửa chữa vật liệu chịu
lửa lò 1 và lò 2

Cộng/ ToTal 14 000.00 0.00 14 000.00 14 000.00

B.GDSX/ Board of Production Managers
Phòng QLK/ Warehouse Department

Trưởng phòng/Manager NV thống kê/ Statistician

Bộ phận đề nghị/ Proposed Department

TBP đề nghị/ Manager Người đề nghị/ Proposer
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